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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng  

 Năm học 2024- 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG MAI 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non được Ban hành kèm theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường 

mầm non; 

Căn cứ tình hình biên chế đội ngũ của nhà trường; 

Xét trình độ, năng lực cán bộ, giáo viên và nhu cầu công tác, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập 04 tổ chuyên môn và 1 tổ Văn phòng trường mầm 

non Đông Mai năm học 2024 - 2025, gồm các tổ có tên sau: 

1. Tổ Mẫu giáo 5 tuổi: Có 11 người (có danh sách kèm theo) 

2. Tổ Mẫu giáo 4 tuổi: 12 người (có danh sách kèm theo) 

3. Tổ Mẫu giáo 3 tuổi: 11 người (có danh sách kèm theo) 

4. Tổ Nhà trẻ: 9 người (có danh sách kèm theo) 

5. Tổ Văn phòng: 12 người  (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng của trường mầm non Đông 

Mai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường mầm non. 

- Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/8/2023 đến 30/7/2024. 

Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này ./. 

Nơi nhận: 
- CMMN Phòng GD&ĐT (B/cáo); 

- Như Điều 1 ( T/h); 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                   Phạm Thị Hiên 

 



DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA CÁC TỔ 

CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG – NĂM HỌC 2024- 2025 

 
I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ MẪU GIÁO 5 TUỔI: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

CM 
Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Phạm Thị Hiên 1974 ĐHGDMN HT Phụ trách chung 

2 Vũ Mai Hương 1992 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi A 

3 Đoàn Thị Hiếu 1991 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi A 

4 Đoàn Văn Minh 1974 CĐSPMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi B 

5 Điệp Thị Hiền 1991 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi B 

6 Đoàn Thị Hạnh 1989 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi C 

7 Đặng Thị Ly 1989 TCSPMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi D (HH) 

8 Nguyễn Thị Nhuấn 1990 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi E (TT) 

9 Nguyễn T. Thu Uyên 1990 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 5 tuổi E (TT) 

10 Vũ Thị Minh 1969 Chứng chỉ NV nấu ăn NV-Nấu ăn  khu TT 

11 Đinh Thị Toàn 1967 Chứng chỉ NV nấu ăn NV-Nấu ăn  khu TT 

 

 

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ MẪU GIÁO 4 TUỔI: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

CM 
Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Phạm Thị Cải 1979 ĐHGDMN PHT Quản lý trường học 

2 Nguyễn Thị  Hằng 1979 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi A 

3 Vũ Thị Ngọc Ánh 1998 CĐSPMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi A 

4 Bùi Thị Hà 1994 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi B 

5 Vũ Thị Học 1989 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi B 

7 Hoàng Thị Thành 1992 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi C(HH) 

8 Mai Thị Hà 1994 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi C(HH) 

9 Trần Thị Hoa 1992 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi D(TT) 

10 Hoàng Thị Luyến 1990 CĐSPMN Giáo viên GV-Lớp 4 tuổi D(TT) 

11 Bùi Thị Hoè 1971 Chứng chỉ Cô nuôi NV-Nấu ăn  khu TT 

12 Nguyễn Thị Oanh 1984 Chứng chỉ Cô nuôi NV-Nấu ăn  khu TT 
 

 

 

 

 

 



III.  DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 3 TUỔI 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

CM 
Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1987 ĐHGDMN PHT-CTCĐ GV-Lớp 3 tuổi A 

2 Lê Thị Yến Chi 1995 CĐSPMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi A 

3 Đặng Thị Hạnh 1991 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi B 

4 Nguyễn Thị Nhung 1990 CĐSPMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi B 

5 Lương Thị Thúy Hà 1982 ĐHSPMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi C 

6 Lê Thị Thúy 1973 CĐSPMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi D(HH) 

7 Chu Thị Xuyến 1991 ĐHSPMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi D(HH) 

8 Nguyễn Thị Lan Điệp 1988 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi E(TT) 

9 Đinh Thị Ngát 1982 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp 3 tuổi E(TT) 

10 Nguyễn Thị Phú 1974 Chứng chỉ Cô nuôi NV-Nấu ăn  khu Hải Hòa 

11 Trần Thị Mơ 1989 Chứng chỉ Cô nuôi NV-Nấu ăn  khu T.Thành 

 

 

IV. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ NHÀ TRẺ 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

CM 
Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Nguyễn T.Thanh Nhân 1973 HGDMN PHT-CTCĐ Phụ trách CS-ND 

2 Dương Thị Thu 1970 TCGDMN Giáo viên GV-Lớp Nhà trẻ A 

3 Nguyễn Thị  Miền 1984 TCSPMN Giáo viên GV-Lớp Nhà trẻ A 

4 Nguyễn Thi Thu Hằng 1985 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp Nhà trẻ B 

5 Đinh Thị Giáp Dần 1974 TCSPMN Giáo viên GV-Lớp Nhà trẻ B 

6 Nguyễn Thị Loan 1991 CĐSPMN Giáo viên GV-Lớp NTc (HH) 

7 Vũ Thị Kim Liên 1993 ĐHSPMN Giáo viên GV-Lớp NTc (HH) 

8 Hoàng Thị Thoa 1989 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp NTd (TT) 

9 Bùi Thị Hường 1972 ĐHGDMN Giáo viên GV-Lớp NTd (TT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình 

độ CM 
Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Phạn Thị Thúy Vân 1976 ĐHKT Nhân viên NV-Kế toán 

2 Đoàn Thúy Lan 1987 CĐ Ytế Nhân viên NV-Y tế 

3 Lương Văn Dị 1964   Nhân viên Bảo vệ khu Trung tâm 

4 Bùi Sĩ Thao 1962  Nhân viên Bảo vệ khu Thuận Thành 

5 Vũ Thị Lầy 1965  Nhân viên   

6 Trần Thị Giêng 1952  Nhân viên Lao công khu Trung tâm 

7    Nhân viên  

     Lao công khu Trung tâm 
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